
1UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 29 THUỘC DIỆN BUỘC THÔI HỌC  
 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CĐSP ngày   tháng 7 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà
Rịa - Vũng Tàu) 

TT Mã số SV
Lớp
nhập
học

Họ và tên
 Số môn
ĐK1/25-

26

Điểm
TBC

1/25-26
Hệ 4

Số môn
nợ

HK1/25-
26

 Số môn
ĐK2/25-

26

Điểm
TBC

2/25-26
Hệ 4

Số môn
nợ

HK2/25-
26

Ghi chú

1 2515290020 29A3 Nguyễn Trần Mỹ  Linh 6 0 6 1 0 1 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

2 2515290007 29A3 Đỗ Hoàng  Phú 6 0 6 1 0 1 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

3 2515290016 29A3 Nguyễn Hồng Phúc 6 0.13 6 1 0 1 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

4 2515290009 29A3 Ngô Xuân Minh  Quân 6 0.13 6 1 0 1 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

5 2515290013 29A3 Nguyễn Thị Khánh  Vân 6 0.25 5 7 0 7 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

6 2515290019 29A3 Nguyễn Quốc Việt 6 0 6 1 0 1 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

7 2515270006 29C7 Trần Thị Cẩm Giang 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

8 2515270012 29C7 Đào Thị Mỹ  Huyền 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

9 2515270016 29C7 Nguyễn Thùy  Linh 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

10 2515270022 29C7 Kiều Thụy Yến  Nhi 6 0.27 5 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

11 2515270028 29C7 Trần Hoàng  Tấn 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

12 2515270032 29C7 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

13 2515270048 29C7 Phạm Phước Trọng 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

14 2515270044 29C7 Huỳnh Văn Mỹ Vân 6 0.35 5 7 0 7 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

15 2515220083 29D1 Lê Thị  Ánh 8 1.12 5 10 0.89 6 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

16 2515220009 29D1 Võ Ngọc Bảo  Hân 8 0 8 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

17 2515220014 29D1 Nguyễn Hoàng  Luân 8 0 8 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

18 2515220023 29D1 Trần Lê Khả  Tâm 8 0.06 8 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

19 2515220038 29D1 Nguyễn Phạm Tường
Vy 8 0 8 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_

MUC1 >= 1LIENTUC

20 2515220080 29D2 Bùi Ngọc Lý 8 0 8 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC
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21 2515260006 29K Nguyễn Bùi Bảo  Hân 6 0.5 4 7 0 7 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

22 2515260011 29K Phạm Xuân  Hiền 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

23 2515260012 29K Nguyễn Thị  Huế 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

24 2515260013 29K Bùi Ngọc Nhã  Linh 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

25 2515260014 29K Lý Tuyết  Mai 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

26 2515260016 29K Nguyễn Trà  My 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

27 2515260022 29K Hoàng Tú  Quyên 6 0 6 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

28 2515260028 29K Châu Thị Thu  Thảo 6 0.08 5 7 0 7 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

29 2515280023 29KD Nguyễn Kim Triệu  Vy 5 0 5 0 0 0 CANHBAOHOCTAP_
MUC1 >= 1LIENTUC

Danh sách này có 29 sinh viên
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